
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND             Kon Tum, ngày       tháng    năm  
 

 

  
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật  
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Đợt 1) 

 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
101/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 8  năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ 
thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1), cụ thể 
như sau: 

1. Tổng số viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ: 18 người. 
2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. 
3. Tổng kinh phí hỗ trợ: 66.780.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm, tám 

mươi nghìn đồng). 
 (Danh sách tại Phụ lục - Kèm theo) 

Điều 2. Xuất 66.780.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm, tám mươi 
nghìn đồng) từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2021 cấp bổ sung 
cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng có tên 
trong danh sách tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính lập thủ tục bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
từng đối tượng được hỗ trợ; Thực hiện chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo 
quy định. Đồng thời, báo cáo tình hình chi trả thực tế gửi về Sở Tài chính trước 
ngày 10 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Bộ Tài chính xem xét thẩm định, cấp bổ sung nguồn kinh phí cho địa phương thực 
hiện.   

Điều 4. Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Lao 
động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như Điều 4 (t/h); 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c); 
- Bộ Tài chính (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (g/s); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;                                       
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.NTMD                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 
 Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ 

 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng         năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

 
 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh Số CCCD/ 

CMND 

Chức 
danh 

nghề 
nghiệp 

Mã số 

BHXH 

Thời gian dừng 
hoạt động (từ 

ngày/tháng/năm đến 
ngày/tháng/năm) 

Số tài khoản 

nhận lương 
 

Ngân 
hàng 

mở tài 
khoản 

Nam Nữ 

1  A Long 30/10/1980  233035382 
Diễn viên 
hạng  IV 

6208002485 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.295 

BIDV 

Kon Tum 

2 
 Phạm Thanh 
Tuấn 

03/6/1985  036085024575 
Diễn viên 
hạng  IV 

3806005728 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.392 

BIDV 

Kon Tum 

3 Nguyễn Công Trí 29/5/1983  233056080 
Diễn viên 

hạng  IV 
3606001364 

Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.342.991 

BIDV 

Kon Tum 

4 Võ Minh Hải 13/5/1980  230548725 
Diễn viên 
hạng  IV 

3605000159 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.000 

BIDV 

Kon Tum 

5 Vũ Thị Dung  11/11/1987 233105026 
Diễn viên 
hạng  IV 

6209003417 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.195.584 

BIDV 

Kon Tum 

6 Lại Thị Linh  18/7/1985 172486037 
Diễn viên 
hạng  IV 

6211002246 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.338 

BIDV 

Kon Tum 

7 Lê Nhất Duy 20/8/1990  233121031 
Diễn viên 
hạng  IV 

6212000185 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.356 

BIDV 

Kon Tum 

8 
Nguyễn Ngọc 
Trân 

 02/8/1985 062185000071 
Diễn viên 
hạng  IV 

6211002248 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.161 

BIDV 

Kon Tum 

9 Hồ Thị Tú Anh  26/9/1990 186945271 
Diễn viên 
hạng  IV 

6212000186 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.210.511 

BIDV 

Kon Tum 
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10 A Xin 07/3/1985  233082692 
Diễn viên 
hạng  IV 

6209002783 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.064 

BIDV 

Kon Tum 

11 Y Mỹ Châu  10/6/1983 233039129 
Diễn viên 
hạng  IV 

6210003230 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.301 

BIDV 

Kon Tum 

12 Y Ngũch  12/12/1978 233025869 
Diễn viên 
hạng  IV 

3605000157 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.028 

BIDV 

Kon Tum 

13  A Khánh 02/9/1986  233092864 
Diễn viên 
hạng  IV 

6211002249 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.342.946 

BIDV 

Kon Tum 

14 A Lâm 03/9/1987  233092669 
Diễn viên 
hạng  IV 

6215000049 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.329 

BIDV 

Kon Tum 

15 Y Nhip  08/3/1992 233132552 
Diễn viên 
hạng  IV 

6213001983 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.343.152 

BIDV 

Kon Tum 

16 Y Nhơn  03/12/1987 233084518 
Diễn viên 
hạng  IV 

6208002079 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.329.310 

BIDV 

Kon Tum 

17 
Nguyễn Viết 
Toàn 

16/5/1980  233033369 
Họa sỹ 
hạng IV 

3607001004 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.328.636 

BIDV 

Kon Tum 

18 Phạm Quốc Dân 01/02/1970  025070012953 
Họa sỹ 
hạng IV 

3696003069 
Từ tháng 

5/2021-31/12/2021 
62.510.000.328.645 

BIDV 

Kon Tum 

 


